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l.Đặt vấn đề
Hiện tại, mức độ tiêu thụ rượu tại Việt Nam 

đứng trong nhóm 10 nước cao nhất Châu Á và 
nhóm 30 nước cao nhát thế giới. Năm 2018, mức 
tiêu thụ rượu bình quân người lớn từ 15 tuổi trở lên 
tại Việt Nam là 8,66 lít/ người, đứng thứ hai trong 
ASEAN, chỉ sau Lào là 20,72 lít/ người; cao hơn 
một chút so với Thái Lan (8,3 lít/người); cao hơn 
nhiều so với Philippines (6,86 lít/người), 
Campuchia (6,64 lít/người), Myanmar (5,12 
lít/người). Đặc biệt, mức tiêu thụ rượu bình quân tại 
Việt Nam trong năm 2018 cao gấp 4 lần so với 
Timor-leste (2,17 lít/người) và Singapore (2,03 
lít/người); gâp hơn 10 lần so với Malaysia (0,85 
lít/người); gâp hơn 15 lần so với Indonesia (0,57 
lít/người); gấp hơn 18 lần so với Brunei (0,48 
lít/người).

Tổng lượng RNK vào Việt Nam giai đoạn 2013 
- 2021 đạt 176,1 triệu lít, trung bình 19,6 triệu 
lít/năm. Tổng sản lượng rượu được sản xuất trong 

giai đoạn 2013 - 2021 tại Việt Nam là trên 3.000 
triệu lít, trong đó có 648 triệu lít rượu công nghiệp 
và 2.362 triệu lít rượu thủ công. Như vậy, lượng 
RNK vào Việt Nam giai đoạn 2013 - 2021 chiếm 
khoảng 27% lượng rượu sản xuất công nghiệp trong 
nước, góp phần làm tăng nguồn cung rượu tại thị 
trường trong nước.

Trong khi đó, theo Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), rượu là thách thức nghiêm trọng đối với sự 
phát triển con người bền vững bởi những ảnh hưởng 
tiêu cực đến cả 3 khía cạnh: xã hội, môi trường và 
kinh tế1, cụ thể:

(i) Sử dụng rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp 
của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân 
gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong 
danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD10, là một 
trong 4 yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh 
không lây nhiễm (NCD). Nhiều nghiên cứu đã chỉ 
rõ có mối quan hệ giữa việc sử dụng rượu, bia và 
một loạt các rối loạn tâm thần, hành vi, cũng như 
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các bệnh ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và 
chấn thương.

(ii) Rượu, bia là 1 trong 3 nguyên nhân hàng đầu 
làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông tại Việt Nam ở 
nam giới độ tuổi 15-492. Theo báo cáo của Tổ chức 
Y tế thế giới - WHO (2014), tai nạn giao thông liên 
quan đến rượu, bia tại Việt Nam ước tính chiếm 
36,2% ở nam giới và 0,7% ở nữ giới3.

(iii) Nhiều hộ gia đình Việt Nam (HGĐ) đang 
đô'i mặt với các vấn đề liên quan đến rượu, bia: 
11 % HGĐ xảy ra bạo lực gia đình mà nạn nhân chủ 
yếu là phụ nữ, người già và trẻ em; 14% HGĐ có 
mối quan hệ giữa các thành viên gia đình bị ảnh 
hưởng; 12,2% người uống rượu, bia không 
muốn/không đủ sức khỏe để lao động, 15% không 
thể đảm đương các công việc gia đình4; 6% HGĐ 
đang gánh chịu các hậu quả cấp tính về sức khỏe và 
tài sản: thành viên HGĐ bị chấn thương cần chăm 
sóc y tế (4,5%), tổn thất tài sản, phải nghỉ làm để 
chăm sóc người bị chấn thương hoặc giải quyết hậu 
quả liên quan5. Tỷ lệ trẻ em Việt Nam chịu tác hại 
từ việc sử dụng rượu, bia của người khác trong 12 
tháng qua thuộc nhóm 2 nước cao nhất: 21% cha 
mẹ/người chăm sóc cho biết trẻ em trong gia đình 
đã chịu tác hại từ việc sử dụng rượu, bia của người 
xung quanh và 14% gia đình có trẻ đã chịu ít nhát 
một trong năm tác hại liên quan.

(iv) Sử dụng rượu, bia còn là một trong những 
nguyên nhân làm gia tăng bất bình đẳng giới và 
công bằng xã hội: tình trạng người dân ở các khu 
vực kém phát triển hơn uống rượu, bia ở mức có 
hại hiện nay là yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng 
bất lợi đến sự phát triển bền vững của các cộng 
đồng, góp phần gia tăng khoảng cách giàu nghèo, 
bất công bằng xã hội6. Tác hại từ việc sử dụng 
rượu, bia của người lớn đối với trẻ em được ghi 
nhận phổ biến hơn ở các hộ gia đình ở nông thôn, 
thu nhập thấp và có người sử dụng nhiều rượu, bia 
(đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đồng bào trong gia 
đình các dân tộc thiểu số)7- Đồng thời, người dân 
tộc thiểu số chịu hậu quả lớn nhât từ người uống ở 
mức có hại là người thân trong gia đình cao gấp 3 
đến 4 lần so với người Kinh8.

(v) Sử dụng rượu, bia có thể gây ra gánh nặng 
kinh tế đôi với cá nhân, gia đình và xã hội do liên 
quan đến các phí tổn về chăm sóc sức khỏe, giảm 
hoặc mất năng suất lao động và giải quyết các hậu 

quả xã hội khác. Theo thống kê của WHO, phí tổn 
kinh tế do rượu, bia chiếm từ 1,3% - 3,3% GDP của 
mỗi quốc gia, trong đó chi phí gián tiếp thường 
nhiều hơn gấp 2 lần so với chi phí trực tiếp, số liệu 
từ Đức - nước tiêu thụ rượu, bia đứng thứ 9 trên toàn 
cầu cho thấy, thiệt hại do rượu, bia gây ra hàng năm 
khoảng 20 tỷ Euro (trong khi doanh thu của ngành 
công nghiệp sản xuất rượu, bia là 17 tỷ Euro và sô' 
nộp ngân sách là 3,5 tỷ Euro). Nếu phí tổn kinh tế 
do rượu, bia tại Việt Nam ở mức tháp nhất của thê 
giới (1,3% GDP) thì thiệt hại ước tính khoảng 65 
nghìn tỷ đồng9.

Đáng lưu tâm hơn, các chi phí của Nhà nước và 
người dân để giải quyết các hậu quả liên quan đến 
sức khỏe là rất lớn. Ước tính chưa đầy đủ cho thấy, 
tổng gánh nặng trực tiếp của 6 bệnh ung thư mà 
rượu, bia là một trong những nguyên nhân cấu 
thành chính10 là 25.789 tỷ đồng, chiếm 0,25% tổng 
GDP năm 2017. Chi phí y tế trực tiếp (chưa kể chi 
phí nuôi dưỡng, chăm sóc và đầu tư y tế của Nhà 
nước) cho người bệnh mắc các rối loạn tâm thần do 
rượu rất cao (500.000 - 1.000.000 đ/ngày). Đáng 
lưu ý, chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao 
thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP 
(khoảng 5.000 tỷ đồng theo GDP năm 2017)11.

Trong khi đó giai đoạn 2011-2021, Việt Nam có 
xu hướng gia tăng nhanh về mức tiêu thụ rượu trên 
bình quân đầu người, trong khi mức tiêu thụ của 
toàn thế giới hầu như không thay đổi. sản lượng 
tiêu thụ rượu trên thị trường Việt Nam trong đã tăng 
gấp 2 lần trong giai đoạn này, thể hiện thông qua 3 
tiêu chí: (1) mức tiêu thụ lít cồn nguyên chất bình 
quân đầu người và ở nam giới, (2) tỷ lệ người dân 
có uống rượu, bia và (3) tỷ lệ người uống rượu, bia ở 
mức nguy hại.

Do đó, việc nghiên cứu công tác QLNN đối với 
kinh doanh RNK của một sô' quốc gia trên thế giới 
nhằm rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng trong 
công tác QLNN đối với hoạt động kinh doanh RNK 
ở Việt Nam là cần thiết nhằm góp phần giảm thiểu 
việc sử dụng rượu nói chung, RNK nói riêng.

2. Chính sách quản lý đô'i với rưựu
2.1. Sơ lược lịch sử chính sách quản lý đối 

vôi rượu
Quản lý sản xuất, phân phối và tiêu dùng rượu 

lần đầu tiên được thực thi bởi các chính quyền địa 
phương tại những vùng đô thị phát triển của Hy 
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Lạp cổ đại, Mesopotania, Ai Cập và Roma. Các 
địa chủ quản lý Hy Lạp của thế kỷ thứ 16 được đề 
xuất giám sát những ngày lễ nhằm quy định sự lựa 
chọn đối với những cuộc truy hoan trụy lạc làm 
tăng say rượu [ 1J.

Vào năm 594, Solon quy định tử hình đối với 
những quan lại say rượu và yêu cầu tất cả rượu 
phải được pha loãng với nước trước khi bán. Trong 
hàng nghìn năm, những chiến lược khéo léo như 
vậy được nghĩ ra từ các vị vua chúa, các chính 
phủ, giới tăng lữ nhằm ngăn chặn những vấn đề 
liên quan đến rượu bia. Các chính sách quản lý 
rượu này đã đạt được những kết quả lớn và là 
công cụ bảo vệ sức khỏe công cộng trước khi nền 
y tế phát triển[ 1 ].

Vào thế kỷ thứ 19, phong trào vận động hạn 
chế rượu đã thúc đẩy các chính sách QLNN đối 
với rượu ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương, 
đặc biệt tại các nước Anglo-Saxon và Bắc Âu. 
Trong giai đoạn 1914 - 1921, những đạo luật câm 
sản xuất và buôn bán đồ uống có cồn dưới mọi 
hình thức được áp dụng tại Canada, Phần Lan, 
Iceland, Na Uy, Nga và Mỹ. Hầu hết những đạo 
luật này được bãi bỏ vào những năm 1920 và 
1930, và thay thế bằng những cơ chế, chính sách 
cho phép nhưng có quản lý về sản xuât và buôn 
bán rượu. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hoạch định 
chính sách trong thế kỷ vừa qua đều nâng cao, 
thận trọng và tôn trọng quyền lợi người uống rượu 
một cách điều độ, dù hầu hết các quy định câm 
rượu vẫn còn tồn tại phần lớn trong các chính sách 
của một sô' chính phủ (nhâ't là các nước hồi giáo 
và một sô'bang của Ân Độ) [2].

Tại châu Âu, 50 năm qua chứng kiến sự 
đồng nhâ't trong các chính sách kinh doanh rượu. 
Vào đầu những năm 1950, chính sách kinh doanh 
rượu tại các nước Bắc Âu dựa trên chính sách xã 
hội và vâ'n đề y tế, bao gồm đánh thuế cao đốì với 
đồ uô'ng có cồn, những hệ thông quản lý độc 
quyền nhà nước toàn diện đô'i với sản xuất và 
buôn bán rượu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ sản 
lượng rượu.

Tại các nước sản xuất rượu Địa Trung Hải, có 
rât ít biện pháp quản lý rượu được thực hiện vào 
đầu những năm 1950 và hầu hết các cơ chế được 
thúc đẩy bởi lợi ích sản xuâ't hoặc thương mại. 
Một sô' quốc gia nằm ở khu vực giữa Bắc Âu và

Địa Trung Hải (Ví dụ: Iceland và Anh) phát triển 
một hệ thông giây phép nghiêm ngặt, đặc biệt với 
việc bán trực tiếp đồ uô'ng có cồn. Các nước khác, 
như Bỉ và Hà Lan, vẫn tồn tại những hệ thông 
quản lý rượu cũ [3],

Các chính sách quản lý kinh doanh rượu tại các 
quốc gia EU trong nửa cuối thê' kỷ XX có thể được 
tìm hiểu theo cách xem xét độc lập tại những khu 
vực quản lý kinh doanh rượu khác nhau. Một mặt, 
kiểm soát đối với sản xuâ't, phân phối và buôn bán 
rượu. Mặt khác, đưa ra các biện pháp nhằm vào cầu 
rượu và người uống (Ví dụ: giáo dục về rượu và 
những biện pháp đối phó với người uống rượu lái 
xe) đã trở nên phổ biến và gay gắt hơn trong nửa 
thê' kỷ qua. Tại các quô'c gia thành viên EU có xu 
hướng đồng nhâ't liên quan đến đánh thuê' đồ uô'ng 
có cồn, mặc dù sự đồng nhâ't này vẫn còn yếu [4],

Tại Bắc Mỹ, có xu hướng giảm dần trong kiểm 
soát kinh doanh rượu tại hầu hết các khu vực pháp 
lý trong những thập kỷ gần đây, với những thay 
đổi nhanh chóng hơn (ví dụ: tư nhân hóa hoàn 
toàn các hệ thông bán lẻ rượu tại một sô' bang của 
Mỹ và các tỉnh của Canada, đồng thời có sự mâ't 
dần đi của các hệ thống do chính phủ điều hành 
tại vài khu vực pháp lý khác). Trong 2 thập kỷ vừa 
qua, có những xu hướng khác nhau liên quan đến 
giá rượu: tại Canada, giá rượu có xu hướng thay 
đổi song song cùng với chỉ sô' giá hàng hóa, tại Mỹ 
có xu hướng giảm giá chung tại nhiều khu vực. 
Tuy nhiên, thuế rượu tăng không theo kịp lạm 
phát và cả hai nước đều kiểm soát lỏng lẻo về 
quảng cáo rượu, đặc biệt tại Mỹ. Trái lại, có 
những nỗ lực giáo dục rộng rãi và tăng cường 
pháp luật đô'i với kiểm soát lái xe uống rượu [5].

2.2. Nội dung quản lý nhà nước đối với rượu
QLNN đối với rượu bao gồm mọi chiến lược liên 

quan được thực thi bởi các Chính phủ tác động đến 
tính sẵn có của rượu, để giáo dục sức khỏe, thay đổi 
thái độ và kiểm soát xã hội không chính thức nằm 
ngoài phạm vi của cách tiếp cận sức khỏe cộng 
đồng. Mặc dù không có khái niệm rõ ràng về nội 
dung QLNN đốì với rượu, nhưng có thể luận ra từ 
những đa dạng của phản ứng chính sách được xem 
xét: đánh thuê' rượu, kiểm soát lập pháp về tính sẵn 
có của rượu, giới hạn tuổi mua rượu, chiến dịch 
thông tin truyền thông, giáo dục cơ sở và những nội 
dung khác, cụ thể:
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- Thể hiện vai trò và nâng cao nhận thức phù 
hợp về gánh nặng của việc sử dụng rượu nhằm 
giảm thiểu tác hại một cách có ý nghĩa và bền vững 
douốngrượu;

- Xây dựng các chính sách về rượu và triển 
khai thực thi chính sách với các hoạt động nâng 
cao nhận thức; QLNN đốì với rượu được xây dựng 
và triển khai trong chiến lược rượu quốc gia. Khi 
kinh tế - xã hội phát triển sẽ đòi hỏi các quốc gia 
xây dựng và thực thi các chính sách QLNN đốì với 
rượu chặt chẽ hơn;

- QLNN đối với rượu theo phương pháp tiếp cận 
đa ngành gồm: Y tế, Thực thi luật, Tài chính, Thuế, 
Công Thương, Giáo dục, Tư pháp hình sự, và lĩnh 
vực Giao thông hoặc an toàn đường bộ;

- QLNN đối với rượu không chỉ là những quy 
định chặt chẽ hơn đối với hoạt động sản xuât, xuât 
nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ liên quan 
đến rượu mà còn ngân sách của Nhà nước cho thực 
hiện chính sách về rượu;

- QLNN đối với rượu ngày càng được sửa đổi, bổ 
sung và hoàn thiện cho phù hợp.

2.3. Mục tiêu quản lý nhà nước đối với kinh 
doanh RNK

QLNN đôi với kinh doanh RNK trong mọi thời 
kỳ đều phải hướng đến đảm bảo sức khỏe cộng 
đồng. Mặc dù vậy, tại hầu hết các quốc gia đều có 
những tranh luận xung quanh mốì quan hệ giữa 
QLNN đôi với kinh doanh RNK và bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng. Các nghiên cứu đã cung cấp bằng 
chứng tổng lượng RNK là một yếu tố dự báo đáng 
tin cậy về mức độ tác hại nghiêm trọng liên quan 
đến rượu ở mọi quốc gia [ 1 ].

Nhà nước cần thực hiện các biện pháp chủ yếu 
bằng cách giảm khả năng chi trả cho RNK thông 
qua chính sách thuế cao và chính sách giá; thông 
qua điều kiện phân phối khắt khe về giấy phép, tem, 
nhãn...; giảm tính sẵn có của RNK thông qua hạn 
chế tuyên truyền, quảng bá, giảm ngày và giờ bán.

3. Đặc trưng của quản lý nhà nước đối với 
kinh doanh RNK

3.1. Tập trung vào chính sách thuế và giá
- Thuế: thuế đánh vào RNK gồm thuế nhập 

khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt làm tăng giá của rượu, 
do đó có thể là một đòn bẩy mạnh mẽ để gây ảnh 
hưởng tiêu thụ rượu, ngay cả khi mục đích của các 
loại thuế đó chủ yếu là để tăng thu và không nhất 

thiết để cải thiện sức khỏe. Trong đó, tập trung 
nâng cao mức thuế suất thuế nhập khẩu, áp dụng 
mức thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức cao. 
Chính sách thuế đa dạng và linh hoạt đối với RNK 
được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng.

- Giá: quy định cấm các hoạt động khuyến mãi 
giá đối với RNK hoặc bán RNK dưới giá thành, tập 
trung xây dựng và thực thi các quy định cấm bán 
RNK dưới giá hoặc cấm giảm giá theo khôi lượng. 
Mặc dù vậy, hiện nay mới chỉ có một vài quôc gia 
đã ban hành chính sách giá đối với RNK, còn hầu 
hết các quốc gia đang trong quá trình nghiên cứu, 
xây dựng chính sách giá đối với rượu nói chung và 
RNK nói riêng.

3.2. Nhằm hạn chế tính sẵn có của RNK
- Hệ thông câp phép: QLNN đôi với RNK tập 

trung xây dựng hệ thống cấp phép nhập khẩu, 
phân phối bán buôn, bán lẻ RNK ở tầm quốc gia 
hoặc địa phương mỗi cấp, thực hiện chung đối với 
toàn bộ các hoạt động nhập khẩu, phân phôi bán 
buôn, bán lẻ hoặc cũng có thể thực thi đối với từng 
lĩnh vực, bao gồm nhập khẩu trực tiếp, bán buôn 
hoặc bán lẻ riêng.

- Mật độ của hàng bán lẻ: các chính sách gồm 
các quy định giới hạn mật độ bán RNK tại chỗ, 
hạn chế mật độ cửa hàng bán lẻ RNK, hạn chế 
bán lẻ RNK ngoài cửa hàng. Hạn chế mật độ của 
hàng bán lẻ RNK ngày càng được áp dụng rộng 
rãi bởi các quổc gia trên thế giới, nhất là đôi với 
các quốc gia thực thi chính sách phòng, chông tác 
hại của rượu.

- Giờ bán: các chính sách gồm các quy định về 
giờ bán hàng tại cơ sở, giờ bán hàng ngoài cơ sở 
kinh doanh, những quy định ngày được bán hoặc 
không được bán RNK.

3.3. Thông qua hạn chế tiếp thị rượu
Các chính sách gồm: quy định các điểm hạn chế 

quảng cáo RNK; hạn chế quảng cáo rượu dưới các 
hình thức khác nhau. Xây dựng và thực thi chính 
sách hạn chế tiếp thị rượu hiệu quả là trọng tâm 
trong QLNN đối với kinh doanh RNK.

4. Nội dung quản lý nhà nước đôi với kinh 
doanh RNK

4.1. Quản lý thương nhân kỉnh doanh RNK
Thực hiện quản lý thông qua cấp giây phép 

nhập khẩu, phân phôi, bán buôn, bán lẻ rượu. Qua 
đó, các cơ quan QLNN theo dõi, thông kê, kiểm 
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tra, giám sát đối với thương nhân kinh doanh 
RNK. Hiện nay, một số quốc gia đồng thời thực 
hiện hệ thống cấp phép cùng với sự độc quyền 
của Chính phủ trong ít nhát một mức độ của thị 
trường RNK, có thể là độc quyền nhập khẩu, độc 
quyền phân phối bán buôn hoặc độc quyền phân 
phôi bán lẻ RNK [1],

Trong số các quốc gia có hệ thông cấp giấy 
phép kinh doanh RNK, hầu hết đều thông kê và 
báo cáo sự gia tăng sô' lượng giấy phép phân phôi 
và bán rượu; và đều có sự tăng về số lượng giấy 
phép được cấp ra. Tuy nhiên, sô' lượng giấy phép 
kinh doanh RNK tăng tập trung ở các nước có thu 
nhập thấp và trung bình.

Theo thông kê của WHO năm 2018, tất cả các 
quốc gia thực hiện hệ thông cấp giấy phép kinh 
doanh nhập khẩu rượu đều bắt buộc các doanh 
nghiệp nhập khẩu rượu trực tiếp phải có giấy 
phép. Một sô' quốc gia thực hiện chê' độ giấy phép 
chung đô'i với các doanh nghiệp kinh doanh nhập 
khẩu rượu (gồm: nhập khẩu trực tiếp, bán buôn, 
bán lẻ rượu). Bên cạnh đó, có một sô quốc gia 
thực hiện chê' độ giấy phép đô'i với doanh nghiệp 
nhập khẩu trực tiếp, không cần giấy phép đối với 
những doanh nghiệp phân phối bán buôn hoặc bán 
lẻ RNK trên thị trường nội địa.

Loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp và 
các hoạt động được cung cấp tại địa điểm của 
doanh nghiệp có thể đủ điều kiện để đăng ký một 
hoặc nhiều loại giấy phép kinh doanh RNK (gồm: 
giấy phép nhập khẩu rượu trực tiếp từ nước ngoài, 
giấy phép phân phối bán buôn RNK, giấy phép 
kinh doanh RNK tại chỗ). Do rượu là mặt hàng 
kinh doanh có điều kiện, cần hạn chê' để giảm tác 
hại, việc cấp giấy phép kinh doanh RNK cho 
doanh nghiệp thường là một quá trình phức tạp và 
khó khăn.

4.2. Thuế và giá RNK
Đánh thuê' rượu nói chung và RNK nói riêng 

cũng gây tranh cãi, vì việc tiêu thụ rượu có thể 
gây ra các vấn đề nghiêm trọng về đạo đức, sức 
khỏe cộng đồng, trật tự công cộng, các vấn đề 
kinh tế cơ bản về sản xuất, phân phôi và cạnh 
tranh thị trường nói chung.

Để giảm sử dụng rượu có hại trên cơ sở phòng, 
chống tác hại của rượu, tăng giá RNK là một 

trong những chiến lược hiệu quả nhất mà tất cả 
các quô'c gia đều sử dụng. Các nghiên cứu cho 
thấy, việc tăng giá RNK có liên quan đến việc 
giảm sử dụng rượu có hại, giảm các tác hại do 
rượu gây ra như bệnh tật, thương tích và cả tử 
vong,... Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, lợi 
ích của việc tăng giá RNK cao hơn còn tác động 
đến nhiều mặt của đời sông xã hội, bao gồm cả 
với ngành giáo dục.

Chiến lược toàn cầu của WHO khuyến nghị 
các quốc gia thiết lập một hệ thống cụ thể thuê' 
nội địa có thể tính đến RNK, đi kèm với một hệ 
thống thực thi hiệu quả. Chiến lược cũng khuyến 
khích các quốc gia xem xét giá cả thường xuyên 
đôi với RNK liên quan đến lạm phát và mức thu 
nhập; cấm hoặc hạn chê' việc bán hàng dưới giá 
gô'c, trong đó có RNK và các chương trình khuyến 
mãi giá khác đô'i với mọi loại rượu nói chung và 
RNK nói riêng; và để thiết lập mức giá RNK tối 
thiểu nếu có thể thực hiện được [5].

Chính sách thuê' và giá rượu là cách quản lý tô't 
nhất đối với kinh doanh RNK về chi phí để giảm 
bớt gánh nặng sử dụng rượu có hại. Theo báo cáo 
của WHO năm 2018, hầu hết các quô'c gia phản 
hồi (95%) có thuê' tiêu thụ đặc biệt đối với rượu 
nói chung và RNK nói riêng; trong khi 100% các 
quốc gia đều áp dụng thuê' suất thuế nhập khẩu 
đối với rượu. Bên cạnh đó, một sô' quô'c gia sử 
dụng thuê' và mức giá khác, bao gồm: điều chỉnh 
thuê' để theo kịp lạm phát và mức thu nhập, áp đặt 
chính sách giá tối thiểu hoặc cấm chi phí thấp hơn, 
cấm giảm giá bán hoặc không được kinh doanh 
RNK với sô' lượng lớn.

4.3. Quản lý chất lượng và an toàn RNK
Kiểm tra chất lượng và an toàn RNK là yếu tô' 

quan trọng đô'i với bất kỳ quốc gia nhập khẩu nào. 
Thương nhân nhập khẩu, phân phôi phải đảm bảo 
chất lượng và an toàn sản phẩm rượu đến tay 
người tiêu dùng. Kiểm tra chất lượng và an toàn 
mặt hàng RNK có thể được đảm bảo bằng chuỗi 
đánh giá giám sát chất lượng nguyên liệu, quy 
trình sản xuất, kiểm tra bao bì, phân tích vi sinh 
vật và phân tích cảm quan; đồng thời, xác định 
các thành phần, bằng chứng ô nhiễm, nhựa và các 
chất phụ gia tạo màu, phân tích các giá trị dinh 
dưỡng và chất lượng các thành phần của sản phẩm 
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rượu. Ngoài ra, việc khảo sát cảm quan bằng phân 
tích màu sắc, hương vị, mùi và kết cấu là hiệu quả 
để đánh giá chất lượng RNK [8].

Tình trạng ô nhiễm hoặc gian lận RNK cũng 
rất phổ biến và luôn xảy ra. Các phương pháp 
phân tích mới đã được đề xuất để xác định các 
chất gây ô nhiễm nhằm đảm bảo an toàn RNK.

RNK là sản phẩm tiêu dùng có tương đôi ít 
thông tin trên nhãn. Các quốc gia nhập khẩu 
thường xuyên yêu cầu nhãn RNK phải tiết lộ hàm 
lượng cồn (tức là phần trăm rượu nguyên chất). 
Các quốc gia nhập khẩu ít thường xuyên hơn yêu 
cầu thông tin tiêu dùng cơ bản đôi với nhãn rượu 
như calo, chất phụ gia và vitamin. Một số ít các 
quốc gia yêu cầu nhãn RNK phải chỉ ra số lượng 
đồ uống tiêu chuẩn trong hộp đựng.

Các quốc gia nhập khẩu yêu cầu nhãn cảnh 
báo trên quảng cáo về rượu và cảnh báo về sức 
khỏe và an toàn bắt buộc nhãn trên chai hoặc hộp 
đựng. Đồng thời yêu cầu một trong hai cảnh báo 
nhãn trên quảng cáo rượu và/hoặc trên chai hoặc 
hộp đựng rượu. Một số quốc gia quy định cụ thể 
yêu cầu về kích thước của nhãn cảnh báo. Các 
nhãn cảnh báo thường tập trung vào uống rượu khi 
chưa đủ tuổi hoặc uống rượu khi lái xe,...

4.4. Quản lý hoạt động tiếp thị, quảng cáo rượu
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, những người 

trẻ tuổi tiếp xúc với tiếp thị rượu có nhiều khả 
năng bắt đầu uống rượu hơn hoặc nếu đã uông thì 
sẽ uống nhiều hơn. Các biện pháp quản lý nhằm 
hạn chế tiếp thị rượu nói chung, RNK nói riêng là 
một trong các giải pháp tốt nhất để hạn chế cầu 
tiêu dùng rượu. Chiến lược toàn cầu khuyến nghị 
thiết lập các khuôn khổ quy định hoặc đồng quy 
định, tôì nhất là có cơ sở lập pháp, để điều chỉnh 
nội dung và khôi lượng của trực tiếp hoặc gián 
tiếp tiếp thị, tài trợ và khuyến mãi liên quan đến 
các hoạt động hướng đến giới trẻ và các kỹ thuật 
tiếp thị rượu mới như phương tiện truyền thông xã 
hội. Các chỉ số hạn chế tiếp thị RNK là sự phổ 
biến của các hạn chế đốì với quảng cáo đồ uống 
có cồn ở các địa điểm khác nhau, mức độ hạn chế 
tổng thể của quy định quảng cáo, quy định về vị trí 
sản phẩm, tài trợ, quy định các chương trình 
khuyến mại, các phương pháp giám sát và xử phạt 
các hành vi vi phạm hạn chế tiếp thị [6],

- Hạn chế đối với quảng cáo RNK:
Khảo sát toàn cầu về rượu và sức khỏe năm 

2016 của WHO đã yêu cầu các quốc gia báo cáo 
hạn chế quảng cáo cho 3 loại đồ uống có cồn (bia, 
rượu vang và rượu mạnh) trên 10 loại phương tiện 
truyền thông (truyền hình quốc gia, truyền hình tư 
nhân, đài phát thanh quốc gia, đài phát thanh địa 
phương, in ấn, biển quảng cáo, điểm bán hàng, 
rạp chiếu phim, internet và phương tiện truyền 
thông xã hội). Các tùy chọn để báo cáo bao gồm 
không hạn chế, mã tự nguyện hoặc tự điều chỉnh, 
cấm một phần và câm toàn bộ trên tất cả các loại 
phương tiện. Trong báo cáo này, các hạn chế tiếp 
thị được mô tả chi tiết đôi với rượu nói chung, 
ngoài ra, các hạn chế giữa các loại phương tiện 
truyền thông là nhát quán đối với rượu vang và 
rượu mạnh nhập khẩu.

Hạn chế đối với quảng cáo RNK theo loại hình 
phương tiện truyền thông được phổ biến tại các 
quốc gia. Một số quốc gia đã hạn chê quảng cáo 
RNK trong thời gian dài, tuy nhiên, cũng có một 
số quốc gia mới triển khai hạn chế quảng cáo 
RNK, đồng thời có một sô' quốc gia cũng đang 
nghiên cứu triển khai. Phần lớn các quốc gia hiện 
triển khai một số loại hạn chế đối với tất cả các 
loại phương tiện ngoại trừ internet và mạng xã 
hội. Quảng cáo RNK được cấm phổ biến trên 
truyền hình và đài phát thanh của hầu hết các 
quốc gia. Một số ít quốc gia hiện vẫn tụt hậu so 
với đổi mới công nghệ tiếp thị thì không hạn chế 
quảng cáo RNK trên internet và phương tiện 
truyền thông xã hội, còn đa số' các quốc gia đều có 
quy định cấm quảng cáo RNK trên Internet và 
phương tiện truyền thông xã hội. Nhìn chung, đa 
số các quốc gia đều có các quy định về hạn chế 
tiếp thị đồ uống có cồn nói chung và RNK nói 
riêng trên tất cả các phương tiện truyền thông.

- Quy định về vị trí xuất hiện sản phẩm RNK: 
các quốc gia có các quy định tiếp thị RNK dưới 
hình thức giới thiệu sản phẩm trên truyền hình và 
các sự kiện thể thao, thực hiện lệnh cấm bán RNK 
dưới giá thành. Như trong trường hợp quảng cáo, 
một số quốc gia đã áp dụng các hạn chế đôi với vị 
trí sản phẩm rượu, đồng thời triển khai một số loại 
hạn chế đô'i với vị trí sản phẩm RNK trên truyền 
hình công cộng. Rượu nói chung và RNK nói riêng 
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không được xuất hiện trên truyền hình dưới bất kỳ 
hình thức nào, kể cả trong phim truyện hoặc 
phóng sự. Việc uống rượu bia của các diễn viên 
hay bất kỳ nội dung truyền hình nào có liên quan 
đến hoạt động sản xuất - kinh doanh trên truyền 
hình đều không được xuất hiện RNK [2],

Một sô' các quốc gia thực hiện lệnh câm hoàn 
toàn đối với việc đưa sản phẩm bia rượu lên 
truyền hình ở bất kỳ vị trí nào, một số quốc gia có 
lệnh cấm một phần đối với rượu đóng chai hoặc 
RNK. Nhìn chung, các quốc gia đang ngày càng 
tăng cường hạn chế vị trí xuất hiện của sản phẩm 
RNK trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Bên cạnh đó, vị trí xuất hiện của RNK cũng bị 
cấm toàn bộ hoặc một phần trong các hoạt động 
thể thao, kể cả hoạt động tài trợ.

- Quy định về khuyến mại RNK: Mức độ phổ 
biến của các quy định về khuyến mại của nhà 
nhập khẩu đối với rượu, bán sản phẩm dưới giá 
thành và uống rượu miễn phí do tài trợ. Khuyến 
mại RNK cũng đang ngày càng được các quốc gia 
hạn chế như đô'i với quảng cáo, vị trí xuât hiện sản 
phẩm và tài trỢ. Các quốc gia được khuyên nghị 
thiết lập các biện pháp hành chính về hạn chế 
khuyến mại RNK.

4.5. Quản lý hoạt động phân phôi RNK
Quản lý hoạt động phân phôi RNK tập trung 

vào điều chỉnh nhằm giảm đi tính sấn có của 
RNK, thông qua việc điều chỉnh giờ, ngày và mật 
độ của các cửa hàng rượu cũng như tăng độ tuổi 
hợp pháp được mua và tiêu thụ rượu. Các đánh giá 
ban đầu về các chính sách quản lý chặt chẽ hoạt 
động phân phôi RNK chỉ tập trung vào các quốc 
gia có thu nhập cao, nhưng các phân tích gần đây 
đã xác nhận, việc điều chỉnh mức độ sẵn có của 
RNK (hạn chế giờ kinh doanh, độc quyền của 
chính phủ và cấp phép của Chính phủ đô'i với 
RNK) cũng liên quan đến việc tiêu thụ rượu ít hơn 
ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các kết 
quả nghiên cứu đều khuyến nghị các quốc gia 
triển khai các hệ thông cấp phép để giám sát nhập 
khẩu, bán buôn, bán lẻ và phục vụ RNK; quy định 
số lượng và vị trí của các điểm bán lẻ rượu nói 
chung và RNK nói riêng; quy định giờ và ngày 
trong đó rượu có thể được bán; thiết lập quy định 
độ tuổi tô'i thiểu hợp pháp quốc gia để mua và tiêu 

dùng rượu; và hạn chế uống rượu ở những nơi 
công cộng [7],

- Kiểm soát quốc gia đối với phân phối RNK: 
Chỉ số đầu tiên về việc hạn chế sự sấn có của rượu 
(gồm RNK) là quy định về tiếp cận thể chất với 
rượu ở mức độ người dân ở cả độc quyền và hệ 
thống cấp phép. Tại một số ít quốc gia, các công 
ty độc quyền nhập khẩu rượu có thể giảm lượng 
tiêu thụ rượu bằng cách hạn chế số lượng cửa 
hàng, giờ hoạt động của các cửa hàng và loại bỏ 
động cơ để tối đa hóa doanh số bán hàng. Tuy 
nhiên, hầu hết các quốc gia đáp ứng sử dụng hệ 
thống cấp phép đa phần có giấy phép ở mọi cấp 
độ của thị trường rượu, bao gồm nhập khẩu, phân 
phôi, bán buôn, bán lẻ (cũng như sản xuât hoặc 
xuất khẩu). Để hạn chế RNK, các quô'c gia có thể 
cấp phép ở tầm quốc gia, nhưng đa phần là các 
quốc gia phân cấp hoạt động cấp phép RNK cho 
địa phương. Mặc dù sự hiện diện rộng rãi của các 
hệ thông cấp phép quản lý rượu cho thấy tiềm 
năng cho các quy định hiệu quả tồn tại. Tuy nhiên, 
hệ thông cấp phép cũng phổ biến đốì với các quốc 
gia tăng tính sẩn có của rượu bằng cách tăng sô' 
lượng giấy phép nhập khẩu, phân phôi bán buôn 
và bán lẻ rượu. Trong sô' các quô'c gia có hệ thông 
cấp phép RNK, hầu hết có sự gia tăng sô' lượng 
giấy phép phân phối bán buôn, bán lẻ rượu. Tuy 
nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực 
hoặc quốc gia về mức độ tăng sẵn có của rượu. 
Trong khi một sô' khu vực hoặc quốc gia hầu như 
không có tăng giấy phép nhập khẩu, phân phối 
rượu, ngược lại tỷ lệ tăng giấy phép nhập khẩu, 
phân phối rượu lại được tập trung các các khu vực 
hoặc quốc gia có thu nhập trung bình và thấp [13].

Độc quyền về RNK tồn tại khi các Chính phủ 
thực hiện kiểm soát độc quyền đô'i với thị trường 
rượu hoặc một sô' khía cạnh của thị trường rượu. 
Những độc quyền như vậy xảy ra ở cấp độ nhập 
khẩu, sản xuất, phân phối, bán lẻ hoặc xuất khẩu, 
tuy nhiên sẽ chủ yếu tập trung đối với RNK. Đa 
phần các quô'c gia kiểm soát thị trường ở ít nhất 
một cấp, bao gồm độc quyền nhập khẩu, độc 
quyền phân phôi RNK hoặc độc quyền bán lẻ 
RNK. Bên cạnh đó, một sô' quốc gia sử dụng kết 
hợp các hệ thống cấp phép và độc quyền. Các 
quốc gia thực thi hệ thông cấp phép và sự độc
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quyền đối với ít nhất một cấp của thị trường. Tuy 
nhiên, phổ biến hơn là các quốc gia sử dụng 
giấy phép. Mặc dù vậy, cũng có một vài quốc 
gia không sử dụng hệ thông cấp phép hoặc 
độc quyền.

- Hạn chế phân phối RNK tại địa điểm và không 
có địa điểm kinh doanh:

Quy định giờ và ngày bán và mật độ của các 
cửa hàng bán RNK (tức là phân bô các cửa hàng 
RNK ở một vị trí địa lý) là một phương pháp hiệu 
quả khác để hạn chế sự sẵn có của rượu. Các 
quốc gia thực thi những quy định về mật độ kinh 
doanh RNK và/ hoặc sô ngày bán RNK. Bên cạnh 
đó, quy định về giờ bán hàng, vị trí cửa hàng và 
bán hàng cho những khách hàng quen không có 
RNK. Một số các quốc gia quy định về giờ bán 
RNK tại cửa hàng kinh doanh và ngoài địa điểm 
kinh doanh. Một sô' quốc gia hạn chế đốì với giờ 
bán rượu tại địa điểm kinh doanh. Bên cạnh đó, 
một số quốc gia chỉ áp dụng đốì với RNK, có 
những quốc gia chỉ áp dụng đối với rượu công 
nghiệp đóng chai, không áp dụng đối với rượu 
truyền thông. Chính sách về rượu và các biện 
pháp can thiệp của các quốc gia đốì với RNK có 
những hạn chế đôi với việc bán RNK ngoài giờ 
làm việc tại địa điểm kinh doanh. Các quốc gia 
phát triển có tỷ lệ thực thi cao nhất quy định hạn 
chế về rượu, bao gồm quy định đối với địa điểm 
bán rượu tại cơ sở và địa điểm ngoài cơ sở, mật 
độ cửa hàng rượu đốì với tiêu thụ tại cơ sở kinh 
doanh, mức độ phổ biến của các hạn chế đối với 
các sự kiện, bán hàng tại chỗ cho người say và 
bán hàng tại các trạm xăng dầu [12],

- Tuổi tôi thiểu quốc gia để mua RNK: Giới 
hạn độ tuổi có thể áp dụng cho việc tiêu thụ RNK 
cả tại cơ sở kinh doanh hoặc ngoài cơ sở kinh 
doanh. Các quôc gia đều quy định tuổi hợp pháp 
tối thiểu để được bán rượu bia tại cơ sở (gồm 
RNK), đồng thời quy định tuổi tôi thiểu hợp pháp 
để mua rượu mạnh và RNK. Các quốc gia có độ 
tuổi mua hợp pháp tôi thiểu cho rượu, độ tuổi tôi 
thiểu từ 13 - 25 tuổi. Đến nay, hầu hết giới hạn độ 
tuổi phổ biến mua rượu mạnh và RNK là 18 tuổi, 
bao gồm tại cơ sở và ngoài cơ sở kinh doanh. Tuy 
nhiên, một số quốc gia cũng không giới hạn độ 
tuổi uống rượu mạnh và RNK tại chỗ và bán hoặc 

tiêu thụ RNK. Một số' quốc gia có quy định độ tuổi 
bán hoặc uống rượu khác nhau giữa nam và nữ. 
Xu hướng độ tuổi bán và uống RNK đang tăng 
dần, một sô quốc gia quy định độ tuổi tối thiểu là 
trên 20 tuổi, thậm chí đến trên 25 tuổi.

- Hạn chế uống rượu, bao gồm RNK nơi công 
cộng: Các quốc gia cũng có những quy định hạn 
chế về việc uống rượu bia nói chung và RNK nói 
riêng ở những nơi công cộng. Những hạn chế như 
vậy được áp dụng phổ biến nhất cho các khu vực 
giáo dục, cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh 
đó, hạn chế ít phổ biến nhất tại các sự kiện giải trí 
và trong công viên.

5. Bài học kinh nghiệm rút ra đôi với 
Việt Nam

Thứ nhất, thành lập hoặc chỉ định một tổ chức 
chính hoặc cơ quan thích hợp chịu trách nhiệm 
theo dõi các chính sách, chiến lược và kế hoạch 
quốc gia, cũng như điều phôi các hoạt động của 
chiến lược phòng, chống tác hại của rượu bia; điều 
phối hoạt động kinh doanh rượu nói chung, RNK 
nói riêng.

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng chính sách quản 
lý chặt chẽ thương nhân kinh doanh RNK, tăng 
điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu rượu để 
hạn chế nguồn cung rượu.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng chính sách thuê ở 
mức cao đối với RNK nhằm nâng giá thành đối 
với rượu nhập khẩu, với mục đích hạn chế tiêu 
dùng RNK, như: thiết lập hệ thông thuế nội địa về 
rượu kèm theo hệ thống thi hành có hiệu quả; quy 
định giá tôi thiểu của rượu tại những nơi có thể áp 
dụng; trợ giá để khuyến khích tiêu dùng đồ uông 
không có cồn.

Thứ tư, kiểm nghiệm, kiểm dịch, kiểm tra xuât 
xứ và các hoạt động kiểm soát khác được thực 
hiện nghiêm ngặt đôi với RNK, từng bước nghiên 
cứu áp dụng việc tách riêng tem RNK và tem 
phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu.

Thứ năm, Việt Nam có thể nghiên cứu, học tập 
kinh nghiệm về hạn chế hoặc cấm tiếp thị đối với 
RNK. Các hoạt động bị cấm hoặc hạn chế tiếp thị 
đối với RNK bao gồm: quảng cáo, vị trí giới thiệu 
sản phẩm, vị trí kinh doanh, bán khuyến mại và 
các hoạt động khuyến mại khác có liên quan đến 
RNK. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh 
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rượu không được tài trợ cho các sự kiện chính trị, 
thể thao, văn hóa, xã hội; xây dựng chế tài xử 
phạt các hành vi vi phạm hạn chế tiếp thị, quảng 
cáo, khuyến mại, tài trợ.

Thứ sáu, xây dựng và thực thi các quy định 
nhằm hạn chế tối đa tính sẵn có của RNK, như: quy 
hoạch khu vực riêng (bán buôn, bán lẻ rượu cũng 
như rượu nhập khẩu); hạn chế những địa điểm 
thuận tiện, những địa điểm văn hóa, chính trị, 
những khu đông dân cư được phép bán rượu; hạn 

chế thời gian được bán rượu, bia; mở rộng đối tượng 
không được bán rượu, bia, mở rộng các địa điểm 
cấm bán và sử dụng rượu, bia, cũng như các quy 
định liên quan đến rượu thủ công.

Thứ bảy, tăng cường chính sách thông tin, truyền 
thông về tác hại của rượu.

Thứ tám, cần nghiên cứu để có giải pháp 
quản lý nghiêm và có chế tài xử phạt thật nặng 
đối với những hành vi vi phạm giấy phép kinh 
doanh RNK ■
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ABSTRACT:
This paper presents an overview on the history of state management, arguments and 

regulations regarding imported wine businesses in some countries. This paper also presents 
some lessons learnt for Vietnam in the state management of imported wine businesses.
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